
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

2 Lần thi:Pháp luật

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

1930_PL_HK2.1920_K18.N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

18/12/2000ÁVõ Thị Châu30011805151

25/05/2000AnhĐinh Tuấn30091803962

21/06/1998AnhLê Mỹ30081807193

20/09/2000AnhNguyễn Thị Quỳnh30081800824

01/11/2000ÁnhBùi Ngọc Hồ30011801485

25/01/2000ÁnhPhạm Thị Ngọc30081803516

05/12/1999BảoChề Long30021802597

21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806628

25/11/1995BíchLê Thị Ngọc30101808299

21/11/2000BìnhNguyễn Trần300118042110

02/02/1997BổnVõ Nhật301018068211

28/07/1998CaoLê Thị Thanh300118047312

03/09/2000ChanhĐinh Thị300818050513

15/03/2000ChâuPhan Thanh301018061214

16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ300118060515

16/08/1999ChiếnNguyễn Minh300118012616

02/05/1999ChinhNguyễn Thị Việt300718076117

16/05/1998ChươngNguyễn Phạm Huy300118039918

03/03/2000CườngHuỳnh Trí300818041019

11/01/1992DânHồ Huy300718003620

01/02/1999ĐăngNguyễn Ngọc300118038621

04/10/2000ĐạtTrần Quốc Tiến300118059622

21/11/2000ĐạtTrần Võ Tấn300118025523

12/01/2000DiệnĐinh Văn300118039524

HP27/12/2000DinhĐặng Đức300118022425

14/07/2000ĐứcGiáp Võ Trí300118027526

HP15/11/1999ĐứcNguyễn Hồng300118046727

09/02/1998ĐứcNguyễn Minh300118000328

HP28/04/1998ĐứcTô Hoài300118030629

26/09/2000DungPhan Lệ300818040930

24/04/2000DươngCao Thái300118037031

1/2 16/05/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

10/02/2000DươngThái Nam300118028232

HP29/05/1998DươngThân Quốc300717022633

17/01/2000DuyĐỗ Văn300118044334

03/11/2000DuyLê Anh300718058735

18/10/2000DuyNguyễn Hoàng300118029936

23/07/1999DuyTrình Mai Nhật300218067737

11/11/2000DuyVõ Hoàng300118042638

26/08/2000HàPhạm Thị300118047539

18/10/2000HàVũ Công300218059540

17/06/2000HằngĐỗ Thị Thúy300818037541

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

41

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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